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Hạng Số Ngày trúng  
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001 Anh Đồng Tuấn Nam 02/11/2003 Thôn An Thổ, X. Nguyên Giáp, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203009742 

002 Anh Giang Thị Ngọc Nữ 18/05/1996 Thôn 10, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196011861 

003 Anh Lê Tùng Nam 29/11/2001 Thôn Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lại (L+H) 001201040583 

004 Anh Nguyễn Mỹ Nữ 05/06/2002 Số 23B Ngõ 28,Ngọc Hà, P. Đội Cấn, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302013783 

005 Anh Nguyễn Quang Hoàng Nam 24/07/2005 Vĩnh Ninh, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021584 

006 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 10/04/2001 Xóm 5, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301008726 

007 Anh Trần Thị Ngọc Nữ 28/05/2001 Xóm 4, Phú Thịnh, X. Phú Cường, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301031521 

008 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 11/09/2003 Khu 2, X. Bình Phú, H. Phù Ninh, T. 

Phú Thọ 

X A1K33202

3 
A1 SH lại (L+H) 025303000834 

009 Ánh Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 24/03/1999 Tổ 13, TT. Yên Thế, H. Lục Yên, T. Yên 

Bái 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015199007019 

010 Ánh Trần Minh Nữ 18/06/2004 Đội 1A Thôn Đặng, X. Hồng Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036923 

011 Bảo Nguyễn Ngọc Nam 04/10/2004 Thôn Thuần Mỹ, X. Hòa Phong, H. Mỹ 

Hào, T. Hưng Yên 

X A1K25202

3 
A1 SH lại (L+H) 033204002430 

012 Biên Trịnh Ngọc Nam 29/11/2002 X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202012333 
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013 Bình Đoàn Thái Nam 10/07/2005 Thôn Lai Xá, X. Kim Chung, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205000393 

014 Bình Nguyễn Thị Nữ 25/10/2004 Xóm 3, Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028695 

015 Bình Nguyễn Thị Nữ 10/10/2004 Thôn Giữa, X. An Bình, H. Thuận 

Thành, T. Bắc Ninh 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304010326 

016 Chiến Tạ Thị Nữ 17/09/1994 Hậu Thôn, X. Yên Thái, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037194010039 

017 Chiến Trần Công Nam 25/08/2002 Thôn 4, X. Quảng Sơn, H. Hải Hà, T. 

Quảng Ninh 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202006946 

018 Cúc Nguyễn Thị Nữ 06/01/1999 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199014355 

019 Cúc Trần Thị Nữ 01/05/2000 Nam Hiệp Trung, X. Đông Hòa, TP. 

Thái Bình, T. Thái Bình 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300000344 

020 Đạt Nguyễn Văn Nam 22/09/1998 Thôn Đoài, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 001098013102 

021 Đạt Trần Huy Nam 27/06/2004 Thôn 2, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043451 

022 Đức Cấn Anh Nam 09/02/2005 Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K42202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205043533 

023 Đức Nguyễn Gia Minh Nam 18/07/2005 Thôn Làng Bạc, X. Xuân Quang, H. 

Bảo Thắng, T. Lào Cai 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205006049 

024 Dung Phan Thùy Nữ 27/10/2004 Phố Khu Đông, TT. Yên Ninh, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304002697 

025 Dũng Trần Quốc Nam 29/06/2005 Xóm 6, X. Kim Đông, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205005263 

026 Dương Lê Thùy Nữ 13/03/2005 Tổ 63, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305003877 

027 Dương Nguyễn Thị Thùy Nữ 27/06/2000 Phượng Nghĩa, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300021288 

028 Dương Trần Văn Nam 04/12/1994 T.Nam Hiệp Trung, X. Đông Hòa, TP. 

Thái Bình, T. Thái Bình 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034094006271 
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029 Duy Bùi Hoàng Nam 27/05/2005 Số 6 Tổ 2 Khu 2, P. Quán Toan, Q. 

Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205007353 

030 Duyên Nguyễn Duy Thị Thu Nữ 09/06/2003 Thôn Hàn, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026414 

031 Duyên Vũ Thị Mai Nữ 22/07/2001 Thôn Lạ Xá, X. Thanh Tùng, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301008430 

032 Giang Nguyễn Thị Nữ 20/04/2001 Cụm 10, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301011637 

033 Hà Đỗ Thu Nữ 30/04/2002 Xóm Trúc Sơn, X. Toàn Sơn, H. Đà 

Bắc, T. Hòa Bình 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302006743 

034 Hà Nguyễn Thị Thái Nữ 26/02/2001 Xóm 3, Thôn Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301025640 

035 Hà Phạm Thị Ngọc Nữ 27/08/2003 Tân Lập 1, X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, 

T. Ninh Thuận 

X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 264553307 

036 Hằng Phùng Thị Thanh Nữ 26/03/2005 X. Đồng Thái, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036677 

037 Hiến Vũ Văn Nam 12/06/2003 X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái 

Bình 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203013864 

038 Hiệp Ngô Hữu Nam 12/05/2004 Thôn Chợ Chàng, TT. Tây Đằng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204039141 

039 Hiếu Nguyễn Minh Nam 03/02/2005 Tổ Dân Phố Số 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001394 

040 Hiếu Nguyễn Trần Đức Nam 20/05/2005 P A1110 Tầng 11 Tòa D11, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205000327 

041 Hiếu Tạ Minh Nam 10/08/2005 Thôn 5, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205030382 

042 Hoa Nguyễn Thị Nữ 08/06/2000 Phương Bản, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300021272 

043 Hòa Đặng Duy Nam 14/12/2004 1B- Thôn Đặng, X. Hồng Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041337 
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044 Hòa Nguyễn Duy Nam 01/09/2002 Tk Mu, TT. Đà Bắc, H. Đà Bắc, T. Hòa 

Bình 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202005871 

045 Hoàn Hoàng Văn Nam 07/09/2002 Tiến Bộ, X. An Thắng, H. Pác Nặm, T. 

Bắc Kạn 
X A1K37202

3 
A1 SH lại (L+H) 006202002544 

046 Hoàng Lê Huy Nam 28/09/1989 Tdp Hoàng Liên 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033089015949 

047 Hoàng Nguyễn Văn Nam 10/10/2003 Quang Trung, X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203011663 

048 Huấn Trần Văn Nam 01/09/1991 Thôn Kẻ Mới, X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091057249 

049 Hùng Nguyễn Việt Nam 13/11/2004 P405-B4, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009115 

050 Hưng Trần Văn Nam 24/03/2005 Thôn Trại Máng, X. Vũ Linh, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001103 

051 Hương Nguyễn Thị Thu Nữ 28/11/2001 Khu Đồng Lão, X. Thục Luyện, H. 

Thanh Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025301008273 

052 Hường Nguyễn Thị Nữ 04/06/2003 Thôn Ngũ Đông, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K34202

3 
A1 SH lại (L+H) 034303006638 

053 Huy Nguyễn Quang Nam 11/09/2005 Cụm 3, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040952 

054 Huy Nguyễn Văn Nam 21/03/2001 Thôn Thuân B, X. Phú Nhuận, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201011866 

055 Huyền Bàn Mai Nữ 26/09/2001 Xóm Nà Bó, X. Tân Thành, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301008942 

056 Huyền Đỗ Ngọc Nữ 10/05/2004 Do Thượng, X. Tiền Phong, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031887 

057 Huyền Nguyễn Thị Nữ 06/10/2000 Thôn Tiến Sơn, X. Tân Sơn, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040300015021 

058 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 12/05/1978 Vân Trại, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001178004771 

059 Huyền Tạ Thị Thanh Nữ 24/07/2003 Thôn Pheo, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031016 
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060 Huyền Trần Thị Thanh Nữ 04/12/2003 Tổ 86 Khu Phố 8, P. Cửa Ông, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303006316 

061 Khải Đinh Hữu Nam 13/08/2005 Thôn Thanh Lâm, X. Đông Minh, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K41202

3 
A1 SH lại (L+H) 034205003241 

062 Khang Phùng Mạnh Nam 02/07/2003 Thôn Nội, X. Nội Hoàng, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 

X A1K38202

3 
A1 SH lại (L+H) 024203000455 

063 Khánh Nguyễn Đình Bảo Nam 07/08/2005 Số 2, Tổ 24, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011557 

064 Khánh Nguyễn Duy Nam 02/09/2005 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205014901 

065 Khánh Nguyễn Duy Nam 13/01/1998 Thôn Đoài, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 001098005639 

066 Khôi Đỗ Hồng Nam 16/08/2005 Thôn Thượng Kỳ, X. Nghĩa Thịnh, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 096205000031 

067 Lan Nguyễn Thị Ngọc Nữ 02/07/2004 Thôn 5, X. Đại Đồng, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K43202

3 
A1 SH lại TH 026304000080 

068 Lan Trần Thị Nữ 13/02/2003 Kim Sơn, X. Tiên Sơn, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303006300 

069 Liên Lê Thị Phương Nữ 01/08/2002 Thôn Mậu Lâm, X. Đông Đô, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302008731 

070 Linh Hoàng Khánh Nữ 07/04/2003 Tdp Tân Nhuệ, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303006684 

071 Linh Lã Thị Thùy Nữ 31/07/2000 Xóm 18, X. Hải Quang, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300010083 

072 Linh Lê Thị Nữ 14/11/2000 Thôn Thông Bái, X. Tân Trường, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300016691 

073 Linh Lương Thùy Nữ 07/09/2004 545 Ngô Gia Tự, Trung Hành 9, P. Đằng 

Lâm, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304001881 

074 Linh Nguyễn Kiều Hoàng Nam 14/08/2005 Số 1B Dãy B, Tập Thể Tỉnh Đội Hà Trì 

5, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017072 
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075 Linh Nguyễn Thùy Nữ 28/06/2002 Liên Xuân, X. Nam Sơn, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302021180 

076 Linh Phan Nguyễn Hà Nữ 26/04/2005 Tdp Số 17, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lại (L+H) 001305023843 

077 Linh Trần Thị Nữ 30/12/2001 Xuân Đài Đông, X. Hải Hòa, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301010525 

078 Lụa Nguyễn Thị Nữ 27/05/2002 Thôn Lương Tài, X. Lương Tài, H. Văn 

Lâm, T. Hưng Yên 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302005077 

079 Luyến Mai Thị Nữ 18/09/2002 Lâm Hồ, X. Giao Phong, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302002462 

080 Mai Trần Thị Thu Nữ 11/07/1994 Nam Hiệp Trung, X. Đông Hòa, TP. 

Thái Bình, T. Thái Bình 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034194016854 

081 Mạnh Bùi Văn Nam 23/02/2004 Xóm Sơn Trung, X. Nghĩa Sơn, H. 

Nghĩa Đàn, T. Nghệ An 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204002028 

082 Mạnh Đỗ Xuân Nam 28/11/2004 Cụm 11, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012653 

083 Mạnh Lê Văn Nam 14/03/2004 Thôn 6 Lũng Hạ, X. Yên Phương, H. 

Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204008289 

084 Minh Vũ Viết Nam 02/04/1999 X. Nam Hồng, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099003293 

085 Mười Trần Văn Nam 28/05/2004 P. Minh Nông, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204001017 

086 My Phạm Trà Nữ 09/05/2005 Xâm Xuyên, X. Hồng Vân, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035733 

087 Nam Đỗ Thành Nam 03/06/2004 Xóm 6, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204012992 

088 Nam Nguyễn Hùng Nam 25/07/2005 Thôn Tinh Phúc, X. Thuần Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205026999 

089 Nga Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 06/06/2000 Xóm Xuân Vinh, P. Trung Thành, TP. 

Phổ Yên, T. Thái Nguyên 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019300006792 

090 Nga Nguyễn Thị Thanh Nữ 30/12/2004 Thôn 4, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032695 

6/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

091 Nga Ven Thị Nữ 01/06/2002 Bản Khe Nạp, X. Bảo Nam, H. Kỳ Sơn, 

T. Nghệ An 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302005321 

092 Ngân Nguyễn Thị Phương Nữ 14/07/2003 Cụm 1, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303018295 

093 Ngân Trần Thu Nữ 06/04/2005 Thôn Nội, X. Tân Tiến, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305009362 

094 Ngọc Đỗ Hồng Nữ 18/09/2003 Thôn Đông Mai, X. Thụy Ninh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303005922 

095 Nhi Mai Thị Nữ 31/03/2003 Tổ Dân Phố Số 14, P. Cầu Diễn, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303000238 

096 Nhớ Bùi Quang Ngọc Nam 07/09/2000 X. Việt Tiến, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042200003397 

097 Nhón Y Nữ 10/09/2005 X. Thượng Trạch, H. Bố Trạch, T. 

Quảng Bình 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044305006731 

098 Nhung Trịnh Cẩm Nữ 25/12/2004 Thôn Dân Hòa, TT. Thiệu Hóa, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K43202

3 
A1 SH lại TH 038304024640 

099 Nhung Trịnh Thị Nữ 27/02/2004 Đông Thôn, X. Yên Dương, H. Hà 

Trung, T. Thanh Hóa 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304004399 

100 Niê Y Dóa Nam 22/12/2004 Buôn Đoàn Kết, X. Ea Ral, H. Ea H'leo, 

T. Đắk Lắk 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066204019951 

101 Oanh Phạm Thị Nữ 16/09/2003 Thôn Lương Viên, X. Tiên Sơn, H. Việt 

Yên, T. Bắc Giang 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303006365 

102 Phước Nguyễn Đình Nam 20/04/2003 Thôn Đại Mỹ, X. Đại Hưng, H. Đại 

Lộc, T. Quảng Nam 
X A1K39202

3 
A1 SH lại (L+H) 049203013289 

103 Phương Đỗ Thị Việt Nữ 03/06/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027768 

104 Phương Nguyễn Mai Nữ 14/08/2003 Thôn Trung Trữ, X. Ninh Giang, H. 

Hoa Lư, T. Ninh Bình 
X A1K43202

3 
A1 SH lại TH 037303001670 

105 Phương Nguyễn Phan Hà Nữ 08/11/1999 Tổ 69 Khu 7, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022199001652 

106 Phương Nguyễn Thị Cúc Nữ 27/10/2003 Liên Xuân, X. Nam Sơn, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303035495 
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107 Phương Nguyễn Thị Nữ 25/08/2004 X. Trực Thanh, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304015114 

108 Phương Nguyễn Thu Nữ 22/08/2001 Hải Nhuận, X. Đông Quí, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301006586 

109 Phượng Nguyễn Trọng Nam 08/05/2005 Số 117 Cam Lộ, P. Hùng Vương, Q. 

Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205000229 

110 Quân Nguyễn Minh Nam 06/08/2004 Minh Liên, X. Minh Sơn, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204003437 

111 Quang Trần Văn Nam 23/01/1997 Mã Não, X. Ngọc Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035097001163 

112 Quỳnh Hoàng Thị Như Nữ 07/01/2003 Đội 5, Thôn Mai Trai, X. Vạn Thắng, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303048646 

113 Sơn Hoàng Tuấn Nam 14/10/1994 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094003598 

114 Sơn Nguyễn Tiến Nam 01/09/2005 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205014898 

115 Thái Nguyễn Duy Nam 05/07/2003 Minh Hồng, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203031724 

116 Thái Phạm Anh Nam 04/06/2004 Số 17 Phố Thượng Thụy, P. Phú 

Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lại TH 001204021447 

117 Thắm Hoàng Thị Hồng Nữ 09/01/2003 Thôn Phù Tài, X. Tiên Sơn, H. Việt 

Yên, T. Bắc Giang 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303006450 

118 Thành Nguyễn Viết Nam 27/11/2000 4 Tổ 1 Đường 19, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200038925 

119 Thành Trần Tiến Nam 24/11/2002 Hoàng Đan 1, X. Yên Hưng, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202005300 

120 Thảo Vũ Thị Nữ 26/10/2004 An Lạc, X. Tam Thanh, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204004627 

121 Thảo Vũ Thị Thu Nữ 11/06/2004 Thôn Vị Hạ, X. Trung Lương, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304005592 

122 Thi Võ Minh Nữ 05/08/2002 205 C4 Tập Thể Giảng Võ, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lại (L+H) 001302017964 
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123 Thiên Nguyễn Công Nam 14/02/2003 Tổ Thá, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 035203002946 

124 Thiệp Phạm Quang Nam 27/08/2005 Thôn Thái, X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034250005104 

125 Thơ Phạm Khánh Nữ 02/11/2001 Xuân Thọ, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 001301034450 

126 Thu Cao Hoài Nữ 28/05/2004 Đội 2, Tiên Thành, X. Giao Châu, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304018015 

127 Thu La Thị Nữ 20/12/2004 Thôn Cầu Đá, X. Chi Thiết, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K31202

3 
A1 SH lại (L+H) 008304007961 

128 Thu Nguyễn Minh Nữ 10/09/2003 Tổ 6 Khu Trới 1, P. Hoành Bồ, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303002039 

129 Thuận Nguyễn Huy Nam 29/11/2004 Thái Bình, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204040747 

130 Thương Phan Thị Nữ 16/08/2002 Thôn Kim Thịnh, X. Quang Bình, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302003176 

131 Thúy Đỗ Thị Nữ 22/05/2003 Thôn Hòa Ché, X. Hùng Thắng, H. 

Bình Giang, T. Hải Dương 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303009183 

132 Thủy Nguyễn Thị Nữ 13/10/1987 Thôn 3, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001187032359 

133 Tình Vi Thị Nữ 29/04/1993 Khu Sơn Hà, TT. Na Dương, H. Lộc 

Bình, T. Lạng Sơn 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020193004698 

134 Trang Đỗ Thị Huyền Nữ 11/12/2004 Thôn Tiền, X. Tam Thanh, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304004628 

135 Trang Hà Thị Kiều Nữ 10/12/2001 Thôn Thu Ích 2, X. Liên Châu, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301002693 

136 Trang Hoàng Thị Thu Nữ 10/07/2005 Thôn Mai Trai, X. Vạn Thắng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305047404 

137 Trang Nguyễn Bỉnh Thị Kiều Nữ 31/07/2003 Thôn Hàn, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026429 

138 Trang Nguyễn Thị Hà Nữ 10/11/2002 Thôn Duyên Tục, X. Phú Lương, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302002692 
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139 Trang Nguyễn Thu Nữ 14/11/1999 Đạo Thượng, X. Tân Hưng, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199016132 

140 Triết Lò Mùi Nữ 29/04/2001 Thôn Tả Pờ Hồ, X. Mường Hum, H. 

Bát Xát, T. Lào Cai 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010301006961 

141 Trường Nguyễn Viết Nam 31/01/2004 Cụm 8, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012568 

142 Tú Hoàng Anh Nam 07/12/2001 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng 

Sơn 

X A1K39202

3 
A1 SH lại (L+H) 082365539 

143 Tuấn Đỗ Ngọc Anh Nam 18/02/2004 Đội 1A Thôn Đặng, X. Hồng Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204039350 

144 Tuấn Nguyễn Minh Nam 14/08/2005 Thôn Thạch, X. Thạch Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205045681 

145 Tuấn Vũ Anh Nam 11/09/1993 Thôn 10, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093007942 

146 Uyên Trần Thị Phương Nữ 26/09/2002 X. Trực Chính, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302008284 

147 Vân Nguyễn Mỹ Nữ 17/02/2004 Thôn Thái Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304049022 

148 Vinh Nguyễn Bá Nam 08/03/2003 Sông Công, X. Trung Giã, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K45202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048749 

149 Vũ Lưu Hoàng Nam 05/07/2004 Xóm 6, Thôn 1, X. Thạch Đà, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204051404 

150 Vy Tô Hà Nữ 28/01/2005 Tdp Số 5, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014514 
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